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 Danh sách hồ sơ đơn vị đã trả công dân 
  
	TT
	Mã hồ sơ
	Tên TTHC
	Tên cá nhân, tổ chức
	Địa chỉ, số điện thoại
	Cơ quan chủ trì giải quyết
	Nhận và Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Trả kết quả
	Phương thức nhận kết quả
	Ký nhận

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	000.08.29.H56-240422-1001
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	[bookmark: _GoBack]Bùi Tuấn Thành
	Thôn 6, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	UBND Xã Nga Tân
	22/04/2024
	23/04/2024
	 22/04/2024
	Trực tiếp
	

	2
	000.08.29.H56-240422-1002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Bùi Tuấn Thành
	Thôn 6, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	UBND Xã Nga Tân
	22/04/2024
	23/04/2024
	 22/04/2024
	Trực tiếp
	

	3
	000.00.15.G07-240412-0662
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	TRƯƠNG THỊ DUNG
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0976450067
	UBND xã Nga Tân
	12/04/2024
	05/06/2024
	 25/04/2024
	Trực tiếp
	

	4
	000.00.15.G07-240412-0590
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	PHẠM MINH HÂN
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0395661914
	UBND xã Nga Tân
	12/04/2024
	05/06/2024
	 24/04/2024
	Trực tiếp
	

	5
	000.08.29.H56-240411-1003
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	Trương Thị Oanh
	THÔN 2 PHƯƠNG PHÚ, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	UBND Xã Nga Tân
	11/04/2024
	12/04/2024
	 11/04/2024
	Trực tiếp
	

	6
	000.08.29.H56-240411-1002
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	MAI MINH KHÔI
	Thôn 4, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	UBND Xã Nga Tân
	11/04/2024
	12/04/2024
	 11/04/2024
	Trực tiếp
	

	7
	000.08.29.H56-240411-1001
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	Mai Hoàng Trung
	Thôn 1, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0385573084
	UBND Xã Nga Tân
	11/04/2024
	29/04/2024
	 16/04/2024
	Trực tiếp
	

	8
	000.08.29.H56-240410-1002
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	Đào Thị Hương
	Thôn 4, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0967011438
	UBND Xã Nga Tân
	10/04/2024
	26/04/2024
	 16/04/2024
	Trực tiếp
	

	9
	000.08.29.H56-240410-1001
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	Mai Xuân Tuyển
	Thôn 1, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0969317219
	UBND Xã Nga Tân
	10/04/2024
	26/04/2024
	 16/04/2024
	Trực tiếp
	

	10
	000.08.29.H56-240403-1003
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Văn Thiện
	thôn 8, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	UBND Xã Nga Tân
	03/04/2024
	04/04/2024
	 04/04/2024
	Trực tiếp
	

	11
	000.08.29.H56-240403-1004
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Văn Thiện
	thôn 8, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	UBND Xã Nga Tân
	03/04/2024
	04/04/2024
	 04/04/2024
	Trực tiếp
	

	12
	000.08.29.H56-240403-1005
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Văn Thiện
	thôn 8, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	UBND Xã Nga Tân
	03/04/2024
	04/04/2024
	 04/04/2024
	Trực tiếp
	

	13
	000.08.29.H56-240403-1006
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Văn Thiện
	thôn 8, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	UBND Xã Nga Tân
	03/04/2024
	04/04/2024
	 04/04/2024
	Trực tiếp
	

	14
	000.08.29.H56-240403-1007
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Văn Thiện
	thôn 8, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	UBND Xã Nga Tân
	03/04/2024
	04/04/2024
	 04/04/2024
	Trực tiếp
	

	15
	000.08.29.H56-240403-1002
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Mai Văn Bái
	Thôn 2, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	UBND Xã Nga Tân
	03/04/2024
	04/04/2024
	 04/04/2024
	Trực tiếp
	

	16
	000.08.29.H56-240403-1001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Trịnh Văn Kỷ
	Thôn 5, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,
	UBND Xã Nga Tân
	03/04/2024
	08/04/2024
	 04/04/2024
	Trực tiếp
	

	17
	000.00.15.G07-240401-0684
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	MAI VĂN QUYỀN
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0931569887
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	18
	000.00.15.G07-240401-0672
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	TRƯƠNG THỊ HANH
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0985992235
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	19
	000.00.15.G07-240401-0612
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	MAI THỊ TOAN
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0396672102
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	20
	000.00.15.G07-240401-0521
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	MAI PHI KHẢI
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0369712611
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	21
	000.00.15.G07-240401-0501
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	MAI THỊ NGÀ
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0968781036
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	22
	000.00.15.G07-240401-0464
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	BÙI HỒNG PHONG
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0398879215
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	23
	000.00.15.G07-240401-0366
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	NGUYỄN VĂN PHÚC
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0961883042
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	24
	000.00.15.G07-240401-0656
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	MAI THỊ NỤ
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0967895154
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	25
	000.00.15.G07-240401-0631
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	TRỊNH THỊ THỦY
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0967895154
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	26
	000.00.15.G07-240401-0339
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	PHẠM VĂN HÙNG
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0363566446
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	27
	000.00.15.G07-240401-0429
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	MAI THỊ HẰNG
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0397067099
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	28
	000.00.15.G07-240401-0384
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	PHẠM VĂN CHIẾN
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0967830862
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	29
	000.00.15.G07-240401-0324
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	MAI VĂN QUANG
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0966965753
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	30
	000.00.15.G07-240401-0352
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	ĐÀO THỊ HUYỀN
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0366164858
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	31
	000.00.15.G07-240401-0343
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	PHẠM THỊ CƯỜNG
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0387093755
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	32
	000.00.15.G07-240401-0586
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	NGUYỄN VĂN THÔNG
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0988487233
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	

	33
	000.00.15.G07-240401-0568
	Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	NGUYỄN THỊ HỢP
	Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0386880627
	UBND xã Nga Tân
	01/04/2024
	22/05/2024
	 10/04/2024
	Trực tiếp
	



	
	Cán bộ báo cáo

	
	

 Một cửa xã Nga Tân 



